
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

          KHOA KINH TẾ

STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh
Giới 

tính

1 K28 QT3 19A42010306 Nguyễn Tiến An 11/11/2001 Nam

2 K28 QT3 19A42010349 Đào Tuấn Anh 26/12/2001 Nam

3 K28 QT3 19A42010319 Lê Công Anh 27/04/2001 Nam

4 K28 QT3 19A42010259 Dương Thị Bình 11/06/2001 Nữ

5 K28 QT3 19A42010019 Đàm Thị Minh Châu 14/10/2001 Nữ

6 K28 QT3 19A42010227 Trần Thị Kim Chi 05/09/2001 Nữ

7 K28 QT3 19A42010279 Hoàng Văn Công 01/08/2001 Nam

8 K28 QT3 19A42010194 Nguyễn Bá Đạt 01/01/2001 Nam

9 K28 QT3 19A42010350 Đỗ Văn Đông 03/03/2001 Nam

10 K28 QT3 19A42010201 Ngô Trường Giang 02/04/2001 Nam

11 K28 QT3 19A42010235 Nguyễn Thị Hiền 14/08/2001 Nữ

12 K28 QT3 19A42010277 Trần Hữu Hiếu 20/07/2001 Nam

13 K28 QT3 19A42010170 Phạm Thanh Hoa 01/12/2001 Nữ

14 K28 QT3 19A42010033 Lê Thị Thu Hoài 11/11/2001 Nữ

15 K28 QT3 19A42010056 Đào Thị Hồng 28/10/2001 Nữ

16 K28 QT3 19A42010078 Chu Thị Hương 10/11/2001 Nữ

17 K28 QT3 19A42010341 Vương Thị Hương 08/11/2001 Nữ

18 K28 QT3 19A42010169 Bùi Thị Lan Hương 12/04/2001 Nữ

19 K28 QT3 19A42010195 Đồng Thị Hường 27/01/2001 Nữ

20 K28 QT3 19A42010187 Hồ Thị Thanh Huyền 07/10/2001 Nữ

21 K28 QT3 19A42010268 Trương Thị Huyền 11/03/2001 Nữ

22 K28 QT3 19A42010124 Linh Thu Huyền 25/05/2001 Nữ

23 K28 QT3 19A42010270 Nguyễn Khánh Huyền 18/01/2001 Nữ
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STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh
Giới 

tính

24 K28 QT3 19A42010085 Nguyễn Khánh Huyền 24/12/2001 Nữ

25 K28 QT3 19A42010316 Hoàng Nhật Linh 25/08/2001 Nữ

26 K28 QT3 19A42010292 Bùi Thị Thùy Linh 19/07/2001 Nữ

27 K28 QT3 19A42010226 Nguyễn Thị PhươngLinh 31/01/2001 Nữ

28 K28 QT3 19A42010272 Nguyễn Thị Mai 08/05/2001 Nữ

29 K28 QT3 19A42010313 Nguyễn Tuyết Mai 22/10/2001 Nữ

30 K28 QT3 19A42010324 Vũ Thị Mai 21/05/2001 Nữ

31 K28 QT3 19A42010094 Lê Thị Mai 01/03/2001 Nữ

32 K28 QT3 19A42010005 Ngô Đức Mạnh 20/10/2001 Nam

33 K28 QT3 19A42010244 Vũ Trà My 17/05/2001 Nữ

34 K28 QT3 19A42010217 Trần Thị Trà My 19/11/2001 Nữ

35 K28 QT3 19A42010310 Nguyễn Hoàng Nam 20/09/2001 Nam

36 K28 QT3 19A42010081 Nguyễn Thị Thanh Ngân 20/12/2001 Nữ

37 K28 QT3 19A42010260 Vương Thị Hồng Ngọc 04/04/2001 Nữ

38 K28 QT3 19A42010198 Trần Mai Ngọc 20/09/2001 Nữ

39 K28 QT3 19A42010205 Hoàng Bích Ngọc 25/07/2001 Nữ

40 K28 QT3 19A42010037 Bùi Thị Thanh Nhàn 08/05/2001 Nữ

41 K28 QT3 19A42010345 Lê Thị Ngọc Uyển Nhi 18/11/2001 Nữ

42 K28 QT3 19A42010060 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/03/2001 Nữ

43 K28 QT3 19A42010058 Nguyễn Thị Thanh Nhung 17/10/2001 Nữ

44 K28 QT3 19A42010152 Nguyễn Thị Nhung 10/04/2001 Nữ

45 K28 QT3 19A42010300 Đinh Thị Hồng Nhung 03/07/2001 Nữ

46 K28 QT3 19A42010172 Nguyễn Thị Vân Oanh 03/10/2001 Nữ

47 K28 QT3 19A42010183 Nguyễn Văn Phong 06/02/2001 Nam

48 K28 QT3 19A42010067 Phan Thị Thu Phương 06/09/2001 Nữ

49 K28 QT3 19A42010092 Nguyễn Thị Mai Phương 13/09/2001 Nữ



STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh
Giới 

tính

50 K28 QT3 19A42010051 Trần Thị Hà Phương 08/08/2001 Nữ

51 K28 QT3 19A42010177 Nguyễn Minh Quang 19/08/2001 Nam

52 K28 QT3 19A42010105 Phan Ngọc Quý 18/08/2001 Nam

53 K28 QT3 19A42010073 Vũ Thị Thúy Quỳnh 03/07/2001 Nữ

54 K28 QT3 19A42010199 Nguyễn Thế Sơn 04/04/2001 Nam

55 K28 QT3 19A42010114 Trịnh Thị Thanh Tâm 07/09/2001 Nữ

56 K28 QT3 19A42010286 Nguyễn Thị Thanh Tân 11/02/2001 Nữ

57 K28 QT3 19A42010304 Lù Thị Hồng Thắm 29/06/2001 Nữ

58 K28 QT3 19A42010041 Vi Đức Thắng 22/11/2001 Nam

59 K28 QT3 19A42010189 Doãn Thị Thảo 15/10/2001 Nữ

60 K28 QT3 19A42010290 Nguyễn Thị Thảo 08/05/2001 Nữ

61 K28 QT3 19A42010197 Nguyễn Duy Thọ 22/02/2001 Nam

62 K28 QT3 19A42010103 Nguyễn Hoài Thu 14/04/2001 Nữ

63 K28 QT3 19A42010061 Đàm Hồng Thư 26/07/2001 Nữ

64 K28 QT3 19A42010180 Nguyễn Thị Thanh Thúy 26/01/2001 Nữ

65 K28 QT3 19A42010025 Nguyễn Thị Thu Thủy 14/03/2001 Nữ

66 K28 QT3 19A42010125 Nguyễn Thị Thủy 23/01/2001 Nữ

67 K28 QT3 19A42010020 Trần Thị Thanh Trà 18/11/2001 Nữ

68 K28 QT3 19A42010049 Hồ Thị Ngọc Trâm 02/07/2001 Nữ

69 K28 QT3 19A42010362 Kiều Huyền Trang 06/08/2001 Nữ

70 K28 QT3 19A42010077 Nguyễn Thị Thu Trang 13/05/2001 Nữ

71 K28 QT3 19A42010102 Đỗ Thu Trang 24/10/2001 Nữ

72 K28 QT3 19A42010280 Lê Thị Trang 19/09/2001 Nữ

73 K28 QT3 19A42010122 Vũ Thị Huyền Trang 07/10/2001 Nữ

74 K28 QT3 19A42010293 Nguyễn Hà Trang 05/03/2001 Nữ

75 K28 QT3 19A42010091 Trần Thị Huyền Trang 01/12/2001 Nữ



STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh
Giới 

tính

76 K28 QT3 19A42010148 Lê Anh Tuấn 21/10/2001 Nam

77 K28 QT3 19A42010288 Tạ Thanh Tuấn 21/03/2001 Nam

78 K28 QT3 19A42010014 Lê Huy Tùng 03/09/2000 Nam

79 K28 QT3 19A42010163 Phạm Nguyễn PhươngUyên 10/12/2001 Nữ

80 K28 QT3 19A42010303 Lò Thị Vân 11/05/2001 Nữ

81 K28 QT3 19A42010065 Phạm Thị Hồng Việt 22/02/2001 Nữ

82 K28 QT3 19A42010223 Phạm Thu Yến 26/05/2001 Nữ

83 K28 QT3 19A42010070 Phạm Thị Hải Yến 23/05/2001 Nữ
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